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LỜI GIỚI THIỆU
Quyển Ebook “Sớ Văn – Mẫu Để Điền & In Ra Giấy” là 

kết tập các mẫu Sớ Văn trích ra từ  các quyển sách “Chú Giải Sớ 
Văn” và “Nghi Lễ Tóm Lược”.   Chúng tôi mạo muội trình bày 
(layout) các mẫu Sớ Văn trên khổ giấy: 215.9mm x 279.4mm (Letter 
size 8.5" x 11.0"), là khổ giấy phổ thông hiện nay để giúp chư Đạo 
Hữu dễ dàng, tiện lợi in các Sớ Văn ra giấy khi cần. 

Các mẫu Sớ Văn trong ebook này được trình bày dưới dạng 
mẫu điền (PDF Form) có thể  xử dụng theo hai phương cách sau đây:

1.	 Dùng máy vi tính đánh máy trực tiếp điền vào các khoảng 
trống được gạch dưới (underlined) trong mẫu Sớ Văn. Sau 
khi điền xong các sự kiện cần thiết, có thể in trực tiếp 
ra giấy. Khi in nhớ in đúng số trang của Bản Sớ vừa 
được điền xong.

2.	 Tuy nhiên, nếu không thể điền ngay các sự kiện cần 
thiết, có thể in ra giấy trước, khi cần đến, trực tiếp điền 
tay các điều khoản thích ứng tùy theo nhu cầu sau này.

Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến: 
Hiền-Tài Quách Văn Hòa tác giả quyển: “Chú Giải Sớ Văn”, 
Lễ-Sanh Lê Hương Muội tác giả quyển: “Nghi Lễ Tóm Lược” đã 
dày công sưu tầm, nghiên cứu, kết tập các bản Sớ Văn trong hai 
quyển sách tài liệu quý giá nêu trên.

Sau cùng, vì tự nhận biết khả năng trình bày ebook vẫn còn 
hạn chế, chúng tôi ước mong được sự góp ý của chư Đạo Hữu trong 
việc bổ sung hay chữa sai những thiếu xót, sai lầm về nội dung của 
ebook, có thể có, hoặc giúp cải tiến hình thức trình bày ngõ hầu 
chúng ta có được những mẫu Sớ Văn hoàn hảo trong tương lai. Xin 
vui lòng gởi ý kiến xây dựng vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com

Trân trọng,
California,   17/11/2023

Tầm Nguyên
Website: tusachCAODAI.wordpress.com
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN và IN RA GIẤY

Các Sớ Văn được làm với dạng mẫu để điền và in ra giấy 
(PDF Form) nên có thể điền trực tiếp các sự kiện thích ứng cần 
thiết vào các phần có gạch dưới.

Khi được mở đến trang có mẫu Sớ Văn thì con trỏ chuột 
(cursor) nhấp nháy (blinks)  ngay trong ô điền trên cùng ở phần 
đầu trang (nếu vì lý do kỷ thuật nào đó mà con trỏ chuột không ở 
vào vị trí, thì có thể nhấn phím Tab (Tab key) để di chuyển con 
trỏ chuột vào khoảng muốn điền), chỉ cần đánh máy trực tiếp vào 
(thí dụ như niên Đạo: Cửu thập tứ niên), rồi nhấn phím Tab  (hit 
Tab key) thì con trỏ chuột sẽ di chuyển vào ô điền thứ hai (thí dụ: 
Thiên vận – điền năm Âm Lịch như Kỷ Hợi). Tương tự mỗi  khi 
đánh máy điền xong một sự kiện, thì chỉ cần nhấn phím Tab thì 
con trỏ chuột sẽ đi đến sự kiện kế tiếp cần điền khác. Nếu không 
muốn dùng phím Tab để di chuyển qua lại các ô cần điền thì có 
thể dùng con chuột (mouse) để ấn vào khoảng trống cần điền thì 
con trỏ chuột (cursor) sẽ nhấp nháy ngay giữa khoảng ô để điền, 
thì có thể đánh máy trực tiếp vào ô cần điền.

Sau khi điền xong, để in Bản Sớ Văn ra giấy, cần chú ý số 
trang của Bản Sớ Văn nằm ở phần dưới cùng để in đúng bản 
Sớ vừa được điền.

Đa số những mẫu Sớ Văn được viết theo chữ Hán Việt, để 
tìm hiểu ý nghĩa cũng như cách thức điền xin vui lòng xem quyển 
ebook: Giải Nghĩa Sớ Văn của Hiền Tài Thiên-Vân Quách Văn 
Hòa.

Khi xử dụng nếu gặp khó khăn nào cần sự trợ giúp thêm, 
xin gởi điện thư vào địa chỉ tamnguyen351@live.com chúng tôi sẽ 
cố gắng trả lời sớm nhất như có thể được.
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SỚ VĂN DÂNG CÚNG 
TẠI THÁNH THẤT



12 | Lễ Tân Xuân Nguyên Đán 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt, 
_________ thời, hiện tại ______________________ quốc, 
____________________ châu, ___________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì TÂN XUÂN NGUYÊN ĐÁN phong khí ôn hòa, Thiên 
địa giao thừa, lý đoan du thỉ, vạn vật giai đắc hữu sanh.

Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ Phát hạ hồng ân Càn Ngươn Đại Đức 
bố hóa Chư Đệ tử Thánh thể tinh anh, tăng long đắc thọ, 
phụng thừa mạng lịnh, thể Thiên hành hóa, tế độ Nhơn 
sanh, định tâm giác ngộ, hòa ái tương thân, đại đồng huynh 
đệ, phục hồi Thượng ngươn Thánh đức, Nghiêu Thuấn lương 
dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thạnh trị thái bình, thanh 
nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu

DĨ VĂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ___________ niên, Chánh ngoạt, Sơ cửu nhựt, 
________ thời, hiện tại ______________________ quốc, 
______________________ châu, _________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì DƯƠNG XUÂN CHÁNH LỊNH, thời tự điều hòa, Thiên 
Địa giao thới, khai hóa chi nguyên, vạn vật giai đắc phát sanh.

Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, Càn ngươn đại đức, 
bố hóa chư Đệ tử thuần nhứt thiên lương, chí thành đức tánh, 
phụng thừa Thánh ý, giáo hóa Nhơn sanh, ôn nhu hòa thuận, 
lễ độ khiêm cung, phục hồi Thượng ngươn Thánh đức, Nghiêu 
Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thạnh trị thái 
bình, thanh nhàn hạnh phươc.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu

DĨ VĂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHẤT

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Chánh ngoạt, Thập ngũ nhựt, 
_________ thời, hiện tại _____________________ quốc, 
____________________ châu, ___________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì VẬN HỘI THƯỢNG NGƯƠN NGỌC HƯ CUNG LINH TIÊU ĐIỆN 
đại khai ân xá các Đẳng linh hồn

Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, háo sanh đại đức, tùy 
nguơn vận hội ân xá chư linh hữu công hành Đạo, tế độ nhơn 
sanh. Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu Huyền do tử tôn 
lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu nghĩa vi tiên.

Chư chiến sĩ trung thành dõng cảm, vị quốc vong thân, 
dĩ chí toàn thể lê dân thống khổ chiến tranh đồng thời tử nạn.

Nguyện cầu các đẳng vong hồn tảo đắc siêu thăng Tịnh độ.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



18 | Vía Thái Thượng Lão Quân 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Nhị ngoạt, Thập ngũ nhựt, 
________ thời, hiện tại _______________________ quốc, 
___________________ châu, ____________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.



Vía Thái Thượng Lão Quân  | 19

Kim vì Vọng nhựt lương thần, chánh thị Đức THÁI THƯỢNG 
LÃO QUÂN Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN vận chuyển Huyền vi diệu 
pháp, bố hóa chư Đệ tử tu chơn luyện tánh, đào tạo tinh 
thần trí não, kiến thức quang minh, thật hành Chánh giáo, 
phổ hóa Nhơn sanh, định tâm giác ngộ, qui nhứt thiên lương, 
hiệp hòa thân ái, cộng hưởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn 
hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



20 | Vía Đức Phật Quan Âm 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Nhị ngoạt, Thập cửu nhựt, 
_______ thời, hiện tại ____________________ quốc, 
_____________________ châu, __________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì kiết nhựt lương thần, chánh thị Đức QUAN ÂM 
NHƯ LAI Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức QUAN ÂM NHƯ LAI từ bi quảng đại, bố hóa chư Đệ 
tử trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, thật hành Chánh 
giáo, cứu độ nhơn sanh, giải thoát chiến tranh khổ nạn, vãn 
hồi trật tự an ninh, cộng hưởng thạnh trị thiên hạ thái bình, 
an cư lạc nghiệp, thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



22 | Vía Đức Phật Thích Ca 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ______________ niên, Tứ ngoạt, Sơ bát nhựt, 
_______ thời, hiện tại _______________________ quốc, 
__________________ châu, _____________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN LIÊN ĐÀI CHI HẠ
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Kim vì kiết nhựt lương thần, chánh thị Đức THÍCH CA 
MÂU NI Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà,quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức THÍCH CA MÂU NI từ bi bác ái, quảng đại khoan hồng, 
bố hóa chư Đệ tử minh tâm kiến tánh, phát triển tinh thần, 
thật hành Chánh Giáo, tế độ nhơn sanh, diệt trừ tứ khổ, hiệp 
nhứt thiên lương, qui nguyên bổn thiện, phục hồi thượng cổ 
Thánh đức, lạc nghiệp âu ca, cộng hưởng thanh bình, an ninh 
hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



24 | Ngày Qui Thiên Của Hộ Pháp 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________niên, Tứ ngoạt, Sơ thập nhựt, ____thời, 
hiện tại _______________ quốc, _________________ châu, 
____________________ tộc, ___________________ hương, 
cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.



Ngày Qui Thiên Của Hộ Pháp  | 25

Kim vì kiết nhựt lương thần, hoài tưởng vọng niệm Đức 
HỘ PHÁP thọ đắc chơn truyền, chấn hưng Phật Đạo, đắc thành 
chánh quả, qui hồi Phật vị, cập kỷ niệm THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG 
SANH, THẬP NHỊ THỜI QUÂN CHƯ THÁNH qui Thiên.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà,quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH, THẬP NHỊ THỜI 
QUÂN thể đắc háo sanh đại đức, bác ái công bình, vận chuyển 
huyền diệu thần bút thường giáng oai linh hộ trì bố hóa chư 
đệ tử trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, thừa kế đại 
chí, bảo thủ chơn truyền, thật hành nhơn nghĩa, tế độ chúng 
sanh, hiệp hòa chủng tộc, Huynh đệ nhứt gia, cộng hưởng thái 
bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



26 | Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHUC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Lục ngoạt, Nhị thập tứ nhựt, 
_________ thời, hiện tại ______________________ quốc, 
_____________________ châu, __________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì kiết nhựt lương thần, chánh thị Đức QUAN THÁNH 
ĐẾ QUÂN Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN hiển hích trung can nghĩa khí, 
giáng linh hộ trì chư đệ tử Thánh thể tinh anh, trung thành 
chánh trực, thực hành Chơn Đạo, cứu khổ phò nguy, tế độ 
nhơn sanh thoát ư tai nạn, hiệp hòa huynh đệ, bằng hữu 
tương giao, sanh tử bất ly, thủy chung như nhứt, khuôn phò 
Đại nghiệp, vĩnh cửu trường tồn, cộng hưởng thanh bình, an 
ninh hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



28 | Lễ Trung Ngươn 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ________ niên, Thất ngoạt, Thập ngũ nhựt, 
______ thời, hiện tại ____________ quốc, __________châu, 
_______________ tộc, __________________ hương, cư trụ 
Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì VẬN HỘI TRUNG NGƯƠN NGỌC HƯ CUNG đại khai ân 
xá các Đẳng Linh hồn.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân háo sanh Đại Đức, tùy 
ngươn vận hội ân xá Chư Thánh hữu công hành Đạo, tế độ 
Nhơn sanh, cập tiền vãng Thất tổ, hậu vãng Cửu huyền do tử 
tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu nghĩa vi tiên.

Chư Chiến sĩ trung thành dõng cảm vị quốc vong thân, 
dĩ chí toàn thể Lê dân thống khổ chiến tranh đồng thời tử nạn.

Nguyện cầu các Đẳng vong hồn tảo đắc siêu thăng tịnh 
độ.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



30 | Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Bát ngoạt, Thập ngũ nhựt, 
________ thời, hiện tại ________________________ quốc, 
_____________________ châu, __________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì TIẾT CHÍ TRUNG THU VỌNG NHỰT LƯƠNG THẦN DIÊU TRÌ 
HỘI YẾN.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân háo sanh Đại Đức, 
ban bố Chư Đệ tử đồng đẳng tham dự HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG 
thọ hưởng ân huệ phục nguyên sanh khí, lập thân hành Đạo, 
chánh đại quang minh, thật hiện bác ái công bình, tế độ toàn 
thể nhơn loại giải thoát chiến tranh khổ nạn, qui hồi Thượng 
cổ Thánh đức thuần lương, cộng hưởng thiên hạ thái bình, 
an ninh hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



32 | Vía Đức Lý Đại Tiên Trưởng 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ____________ niên, Bát ngoạt, Thập bát nhựt, 
 _____ thời, hiện tại ____________ quốc, ___________ châu, 
__________________ tộc, _________________ hương, cư 
trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì Tiết Chí Trung Thu kiết nhựt lương thần chánh 
thị Đức LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM đạt đắc trí 
dõng thiên tài, thảo hích nang thơ, thanh danh quán thế, 
phụng thừa thiên mạng, bảo thủ Đại Đạo Chơn Truyền, phò 
trì Chư Đệ tử đào luyện trí thức tinh thần, thật hành Chánh 
giáo, phổ hóa Nhơn sanh hiệp hòa chủng tộc, giải cứu chiến 
tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh, cộng hưởng thạnh trị 
thái bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



34 | Vía Đức Khổng Thánh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Bát ngoạt, Nhị thập thất nhựt, 
_________ thời, hiện tại ____________________ quốc, 
__________________ châu, _____________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì Tiết Chí Thu Phân, kiết nhựt lương thần chánh 
thị Đức KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ Thánh Đán.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ nhứt hoán tinh vi, trung hòa 
Chánh Đạo, kế vãng Thánh khai, hậu lai phát huy triết học, bố 
hóa chư Đệ tử học vấn thông minh, tinh thần mẫn đạt, thực 
hiện Nhơn Nghĩa Đại Đồng, hiệp hòa nhơn loại, huynh đệ 
nhứt gia, duy trì lễ nghi phong hóa, tu thân tề gia, cộng hưởng 
thiên hạ thái bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



36 | Vía Đức Quyền Giáo Tông

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Thập ngoạt, Thập tam nhựt,  
______ thời, hiện tại __________ quốc, ____________ châu, 
_________________ tộc, ________________ hương, cư trụ 
Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
_______ thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì kiết nhựt lương thần kỷ niệm Đức QUYỀN GIÁO 
TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT chủ trương khai Đạo cứu thế, đạt đắc 
kỳ công chứng thành quả vị, cập kỷ niệm Chư vị Đầu Sư, Chư 
Thánh nam nữ.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, quảng thi Đại Đức ban 
tứ Đức Quyền Giáo Tông, Chư vị Đầu Sư, Chư Thánh nam nữ 
cao thăng thiêng liêng vị, thường giáng oai linh, giáo hóa chư 
Đệ tử trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, thiện năng kế 
chí thuật sự, thật hành Chánh Giáo, phổ hóa nhơn sanh, định 
tâm giác ngộ, hòa ái tương thân, Đại Đồng huynh đệ, phục 
hồi Thượng cổ thánh đức thuần lương, cộng hưởng thạnh trị 
thái bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



38 | Lễ Hạ Ngươn

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ____________ niên, Thập ngoạt, Thập ngũ nhựt,  
_________ thời, hiện tại _________________ quốc, 
________________ châu, ___________________ tộc, 
_________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.



Lễ Hạ Ngươn | 39

Kim vì THỜI TUẾ KIẾT NHỰT LƯƠNG THẦN HẠ NGƯƠN chi Lễ, 
kỷ niệm Đức CHÍ TÔN HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CỬU THẬP 
__________ CHU NIÊN CHI NIỆM.

Chư thiên phong nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân háo sanh Đại Đức, tùy 
ngươn chuyển thế, tận độ Chúng sanh hồi tâm hướng thiện, 
hòa đồng huynh đệ nhứt gia, cộng hưởng thái bình thạnh trị, 
ban tứ hồng ân Cửu Huyền Thất Tổ tiền vãng, hậu vãng, các 
Đẳng oan hồn đao binh tảo đắc siêu thăng Tịnh độ.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



40 | Vía Đức Jésus Christ 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, ________________ ngoạt, 
___________________ nhựt, ________ thời, hiện tại 
________________ quốc, ______________________ châu, 
__________________tộc, ____________________ hương, 
cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử  ____________________________
__________________________, cộng đồng chư Chức sắc, 
hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại Điện tiền 
thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì TIẾT ĐỘ ĐÔNG CHÍ NHỨT DƯƠNG SANH CHI THỈ chánh 
thị Đức GIA TÔ GIÁO CHỦ Thánh Đán.

Chư đệ tử nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, hoa, 
trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Đức GIA TÔ GIÁO CHỦ quảng thi ân huệ bố hóa chư Đệ tử 
trí não quang minh, tinh thần mẫn đạt, lập chí cương quyết, 
thật hành Chánh Giáo, truyền phương thọ khổ cứu thế, tế độ 
Nhơn sanh hiệp hòa chủng tộc, huynh đệ Đại đồng, giải cứu 
chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh, cộng hưởng 
thạnh trị thái bình thanh nhàn hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



42 | Lễ Đưa Thần Thánh Tiên Phật 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận _________ niên, Thập nhị ngoạt, Nhị thập tứ nhựt, 
_________ thời, hiện tại _____________________ quốc, 
__________________ châu, _____________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử ____________________________
____________________________________, cộng đồng 
chư Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì 
tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì CHUNG NIÊN CHI LỄ Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, 
Chư Thần qui chầu THƯỢNG ĐẾ tại Ngọc Hư Cung.

Chư đệ tử nghiêm thiết Đàn Tràng: Hương, đăng, hoa, 
trà,quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG NGU YỆN

Các Đấng Thiêng Liêng từ bi minh tấu Đức CHÍ TÔN bố 
hóa hồng ân, chuyển họa vi phước, tập kiết nghinh tường, 
xây cuộc thế giới chiến tranh tảo đắc hòa bình, độ tận Chúng 
sanh, giải thoát tai nạn đao binh thống khổ, phục hưng Quốc 
Đạo tiến hóa thạnh hành phổ độ Nhơn sanh, nhập vi môn đệ, 
vĩnh sùng Chánh Giáo, vạn loại hòa bình, an cư lạc nghiệp, 
thống nhứt Tam Kỳ, lập thành Minh Đức, Tân Dân, cộng 
hưởng Nghiêu thiên Thuấn nhựt.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ______________ niên, ________________ ngoạt, 
___________________________ nhựt, _________ thời, 
hiện tại _______________ quốc, _________________ châu, 
_____________________ tộc, _______________ hương, 
cư trụ Thánh Thất chi trung.

Kim hữu đệ tử ______________________________
______________________________, cộng đồng chư Chức 
sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại Điện 
tiền, thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì ________nhựt lương thần, chư đệ tử nghiêm 
thiết đàn tràng: hương, đăng, hoa, trà, quả thanh chước chi 
nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, quảng thi đại đức, bố 
hóa chư đệ tử trí não quang minh tinh thần mẫn huệ, thừa 
hành mạng lịnh, tế độ nhơn sanh, định tâm giác ngộ hòa ái 
tương thân, Đại đồng huynh đệ, phục hồi thượng cổ Thánh đức 
thuần lương, cộng hưởng thanh bình, an ninh hạnh phước.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu 

DĨ VĂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ______________ niên, ____________ ngoạt,  
_________________ nhựt, ___________________ thời,  
hiện tại  _______________ quốc, _________________ châu, 
 _____________________ tộc, __________________ hương, 
cư trụ Gia Đường chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
Thiên Bàn thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì kiết nhựt lương thần, thành lập Thiên Bàn thỉnh 
an Thánh Tượng chi lễ.

Chư Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam nữ nghiêm thiết 
đàn tràng: Hương, đăng, hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi 
thành tâm phụng hiến.

Khẩn thỉnh Đức Chí Tôn, chư Phật, chư Tiên, chư 
Thánh, chư Thần chứng minh tọa hạ.

Phục vọng Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân chuyển 
họa vi phước, tập kiết nghinh tường, bảo hộ gia đường 
___________________ diên niên hạnh phước.

Ngưỡng vọng Đức Đại Từ Phụ vận chuyển thế cuộc tảo 
đắc hòa bình, trật tự an ninh, quốc thới dân an, phong điều 
võ thuận.

Ngưỡng lạy Thiên ân từ bi gia huệ phước.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN



48 | Sớ Cúng Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, ______________ ngoạt,  
______________________ nhựt, _____________ thời,  
hiện tại _______________ quốc, _________________ châu, 
_____________________ tộc, __________________ hương, 
cư trụ ______________ chi trung.

Kim hữu đệ tử ____________________________
________________, cộng đồng chư Chức sắc hiệp dữ Chức 
việc, Đạo hữu nam nữ đẳng quì tại ______________, thành 
tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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CUNG VI

____________ chi tuần, ____________________ tánh, 
____________ niên canh, ______________ tuế, nguyên sanh 
tại ___________, nhập môn ______ niên, __________ ngoạt, 
_______________ nhựt, tại ____________ tùng thị pháp điều 
Tam Kỳ Phổ Độ, lập công bồi đức ______________________

Kim triêu Thiên số chi kỳ, vãng ư _____________ niên, 
__________________ ngoạt _________________ nhựt, 
______ thời nhi chung tại __________________________

(Hiếu quyến hay Thân quyến) _______________ khẩn 
thỉnh chư Chức sắc Thiên phong, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu 
nam nữ đẳng quì tại ____________ thành tâm cầu nguyện 
Đức Đại Từ Phụ, các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát 
cứu độ vong hồn __________________ siêu thăng Tịnh độ.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu 
DĨ VĂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, ______________ ngoạt, 
____________________ nhựt, ________ thời, hiện tại 
_______________ quốc, ____________________ châu, 
_________________ tộc, ____________________ hương, 
cư trụ _______________ chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
__________________________________, cộng đồng chư 
Chức sắc, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng, quì tại 
________________ thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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CUNG VI:
Đệ tử: ________________________________ tuế, tại 

__________________ Tỉnh, __________________ Huyện, 
__________________ Xã, thọ bịnh trầm kha, diệu dược bất 
năng thuyên dũ.

(Hiếu hoặc thân) quyến ___________________ khấn 
thỉnh Chư Chức sắc Thiên phong hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam 
nữ đẳng quì tại: __________ thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ 
Phụ, Các Đấng Thiêng Liêng cứu độ ______________________ 
tuế tinh thần tráng kiện, quí thể khương cường, vạn bệnh hồi 
xuân, gia tăng phước thọ.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN
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ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
( _____ Thập _________ Niên )

TAM- GIÁO QUI-NGU YÊN NGŨ- CHI PHỤC-NHỨ T

Thời Duy
Thiên vận _________ niên, __________________ ngoạt,  
____________________ nhựt, _____________ thời.  
Hiện tại _____________ quốc, _______________ châu,  
____________________ tộc, ___________________ hương, 
cư-trụ Thánh-Thất chi trung.

Kim hữu đệ-tử: ______________________________
____________________________, cộng đồng Chư ______
_______________________________________ Chức-Việc, 
đạo-hữu nam-nữ đẳng quì tại Điện-Tiền thành-tâm trình-tấu.

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI:

HUYỀN-KHUNG CAO-THƯỢNG-ĐẾ NGỌC-HOÀNG ĐẠI-THIÊN-TÔN.
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.

TAM-TÔNG CHƠN- GIÁO:

TÂY-PHƯƠNG GIÁO-CHỦ THÍCH-CA MÂU-NI THẾ-TÔN.
THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ TAM-THANH ỨNG-HÓA THIÊN-TÔN.
KHỔNG-THÁNH TIÊN-SƯ HƯNG-NHO THẠNH-THẾ THIÊN-TÔN.

TAM-K Ỳ PHỔ- ĐỘ TAM-TR ẤN OAI-NGHIÊM:

THƯỜNG-CƯ NAM-HẢI QUAN-ÂM NHƯ-LAI.
LÝ ĐẠI-TIÊN-TRƯỞNG KIÊM GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
HIỆP-THIÊN ĐẠI-ĐẾ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN.
GIA-TÔ GIÁO-CHỦ CỨU-THẾ THIÊN-TÔN.
THÁI-CÔNG TƯỚNG-PHỤ QUẢN-PHÁP THIÊN-TÔN.
TAM-CHÂU BÁT-BỘ HỘ-PHÁP THIÊN-TÔN.
THẬP-PHƯƠNG CHƯ PHẬT VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN LIÊN-ĐÀI CHI HẠ.
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Kim-Vì: Sóc nhựt lương thần cập kỷ-niệm Đức Cao-
Thượng-Phẩm chi lễ. Chư _________________________
________ nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, 
Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.

Ngưỡng Nguyện,
ĐỨC ĐẠI TỪ-PHỤ quảng-bá hồng-ân chư đệ-tử minh-tâm 

kiến-tánh, mẫn-huệ tinh-thần, phổ-hóa nhơn-sanh thức-châu 
hồi-tâm hướng-thiện, vĩnh-sùng Chánh-Giáo, hiệp chủ-nghĩa 
bác-ái công-bình luật Thiên-Điều phục-hồi Thánh-Đức vạn-
linh lạc-nghiệp ca khúc khải-hoàn, ngưỡng niệm Thiên-Ân 
từ-bi gia huệ-phước.

Thỉnh Kỳ,
Đức Cao-Thượng-Phẩm phất phướn Tiêu-Diêu cứu rỗi 

các đẳng linh-hồn siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấu-bái cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: _____________________________________
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Kim-Vì: 
Kiết nhựt lương thần, lễ kỷ-niệm Đức Cao-Thượng-Sanh 

liễu Đạo qui Thiên.
Chư ______________________________________ 

nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước 
chi nghi thành-tâm hiến-lễ.

Ngưỡng-Vọng,
VÔ-TRUNG TỪ-PHỤ phát-hạ hồng-ân, ban tứ Đức Cao-

Thượng-Sanh cao thăng Thiên-vị, thường giáng chơn-linh 
hộ-trì, bố hóa chư đệ-tử mẫn-tâm huệ-tánh, lạc-đạo an-bần, 
tùy-thời xử-trung, bảo-tồn đại-nghiệp, hữu chí nguyện-vọng 
đại-thành, tương-lai hạnh-phước.

Chư đệ-tử đồng thành tâm khấn-bái cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: _____________________________________
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Kim-vì:
Vọng Nhựt _________________________________

_  Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, 
Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.

Ngưỡng-Niệm,
Hóa-sanh chi đức, Đại-Đạo hoằng-khai, qui-nguyên 

Tam-Giáo, phổ-độ nhơn-sanh, tùng minh khử ám, giải-thoát 
tam-nghiệp mê-đồ, hạnh-đắc phục-hồi Ngươn Tái-Tạo, thiên-
thu cộng-hưởng Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt. Ngưỡng lại Thiên-
ân từ-bi gia huệ-phước.

Cung-Vi,
Chúng đệ-tử chi Tổ-Tiên bất phùng thời, Thiên-ân xá-

tội kim-triêu, Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hoằng-khai, hiếu-tử 
từ tôn lập thân hành Đạo. Đồng cúng ngưỡng nguyện Đức 
CHÍ-TÔN ban tứ hồng-ân Cửu-Huyền Thất-Tổ giải-thoát tiền-
khiên, qui hồi cựu-vị.

Lịch đại-tông, cụ trần tánh danh du hậu (danh-sách đính 
kèm). _________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

Chúng đệ-tử thành-tâm khẩn-đảo Đức CHÍ-TÔN từ-bi 
xá-tội Chư Tiên-Linh, Thúc-Bá, Đệ-Huynh, Cô-Dì, Tỷ-Muội 
cộng-hưởng hồng-ân siêu-thăng tịnh-độ.

Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: _____________________________________



56 | Sớ CÚNG SAO HỘI56 | 

Kim-Vì: Thời tuế Sao Hội chi kỳ sóc kiết.

__________________________________________, 
đạo-hữu nam-nữ thành-tâm khẩn đảo Cửu-Điện Tinh-Quân 
chứng lễ: La-Hầu, Thổ-Tú, Thủy-Diệu, Thái-Bạch, Thái-Dương, 
Vân-Hớn, Kế-Đô, Thái-Âm, Mộc-Đức.

Cập thỉnh Chư Hạn: Huỳnh-Tuyền, Tam-Kheo, Ngủ-Mộ, 
Thiên-Tinh, Tán-Tận, Thiên-La, Địa-Võng, Diêm-Vương chứng lễ.

Phục-vọng,
Các Đấng Thiêng-Liêng từ-bi giải-ách tiêu-tai, tật bịnh giảm 

trừ, tinh-thần tráng-kiện, thể-xác khương-cường lập công bồi đức, 
tế-độ chúng-sanh hồi tâm hướng thiện.

Cung Vi: Chư Đệ-Tử hiện-diện Điện-Tiền tánh danh, niên 
canh câu liệt ư hạ. (Danh sách đính hậu.)

Chư Đệ-Tử đồng thành tâm khấn bái cẩn-sớ thượng tấu.
Dĩ-Văn,

Đệ-Tử: ________________________________________
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Cung-Vi: Thời tuế ______________________________ 
chi đương sanh niên kỉnh _____________________ 
__________ lễ dâng đáo tế chi tuần _________________
_______________________________________________.

Đệ-tử ________________________________
__________________________________________ 
____________

Khẩn-Nguyện,
Đức Đại-Từ-Phụ, các Đấng Thiêng-Liêng ân-tứ đệ-tử ______

_______________________________ nhứt nhựt tinh-thần 
mẫn-huệ, niên niên đạo-đức cao thăng nam đức tin qui cũ 
tồn xử đức đạo-hạnh lưỡng-toàn viên-niên thọ triệu ngưỡng 
lại từ-bi gia huệ-phước.

Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: ___________________________________

_____
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Cung-Vi:
Thời tuế ________________________ chi đương 

sanh niên kinh ___________________________ lễ dâng 
đáo tế chi _________________________ Đệ-tử _______
______________________________________________
______________________________________________
___________

Khấn-Nguyện,
Đức CHÍ-TÔN ân-tứ đệ-tử _______________________

__________________ nhựt nhựt tinh-thần mẫn-huệ niên 
niên đạo-đức cao thăng huyên thảo xuân anh trùng thiên du 
hoán hạnh-đức lưỡng toàn viên thọ triệu. Ngưỡng lại Từ-Bi 
gia huệ-phước.

Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: _____________________________________
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SỚ VĂN DÂNG CÚNG 
TẠI ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU



60 | Sớ Tết Nguyên Đán

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận _________ niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt,  
______________ thời, hiện tại _______________ quốc, 
_______________ châu, __________________ tộc, 
___________________ hương, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu 
chi trung.

Kim Đệ tử: ________________________________
________________________, cộng đồng Chư Thiện nam, 
Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì: NGUYÊN ĐÁN chi lương thần Chư Thiện nam, 
Tín nữ đẳng nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, Đăng, Hoa, Trà, 
Quả, Thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG: KIM BÀN PHẬT MẪU dĩ đức Từ bi chuyển họa 
vi phước, thoát ách tiêu tai, thế giới an ninh, cộng hòa nhơn 
loại, Tổ Quốc Việt Nam đoạt vinh quang, sanh chúng an cư 
lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa.

NGƯỠNG VỌNG: KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân, hoằng 
khai Đại Đạo, độ tận Chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần 
qui nhứt, vĩnh sùng Chánh Giáo, giải thoát tiền khiên, triêm 
ngưỡng Mẫu Ân tứ phước.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU cứu độ các đẳng Chơn 
linh quá vãng tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ tử đồng thành tâm khẩn nguyện, cúc cung 
khấu bái Thượng tấu

DĨ VĂN



62 | Vía Đức Chí Tôn 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Chánh ngoạt, Sơ cửu nhựt, 
 _________ thời, hiện tại ____________________ quốc, 
__________________ châu, ____________________ tộc, 
__________________ hương, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu 
chi trung.

Kim Đệ tử: ________________________________
________________________, cộng đồng Chư Thiện nam, 
Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì: DƯƠNG XUÂN CHÁNH LỊNH thời tự điều hòa, Thiên 
Địa giao thới, khai hóa chi nguyên, vạn vật giai đắc phát sanh.

Chư Thiện nam tín nữ nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, 
Đăng, Hoa, Trà, Quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

DIÊU TRÌ KIM MẪU phát hạ hồng ân, khôn ngươn chí đức, bố 
hóa chư Thiện nam tín nữ thuần nhứt thiên lương, chí thành 
đức tánh, phụng thừa Thánh ý, giáo hóa Nhơn sanh, ôn nhu 
hòa thuận, lễ độ khiêm cung, phục hồi Thượng ngươn Thánh 
đức, Nghiêu Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng 
thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư Thiện nam tín nữ đồng thành tâm khấu bái cẩn 
sớ Thượng tấu

DĨ VĂN



64 | Lễ Thượng Ngươn 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ___________ niên, Chánh ngoạt, Thập ngũ nhựt, 
_________ thời, hiện tại ____________________ quốc, 
____________________ châu, ___________________ tộc,  
____________________ hương, cư trụ Điện thờ Phật Mẫu 
chi trung.

Kim Đệ tử: ________________________________
________________________, cộng đồng Chư Thiện nam, 
Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì: THỜI TUẾ THƯỢNG NGƯƠN, Thiên quan tứ phước 
giai kỳ thuyết duy Phật Mẫu bác ái chi tâm, dục đắc phổ thông 
Chơn Đạo, bố cực tứ phương, tận độ Nhơn sanh, thoát ư nghiệp 
chướng, khuyến chúng hồi đầu, cải ác tùng lương, tự trị Chánh 
ngoạt Vọng nhựt khảo tích thắng hội giai kỳ, Đệ tử dữ Thiện 
nam tín nữ đẳng tu thiết Đàn tràng: Hương, Đăng, Hoa, Trà, 
Quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU từ bi hỷ xả oan khiên, thoát 
ách tiêu tai, chuyển họa vi phước, trục kiết nghinh tường, dân 
an quốc thới.

PHỤC VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân đại xá, xá dữ 
Đệ tử Thiện nam tín nữ đẳng viễn tịnh quá khứ Phụ Mẫu tiền 
vãng tông thân, cá cá danh hạ vô lượng hoang kiếp vĩ lai, chí 
ư kim nhựt sở tạo vô biên, đẳng đẳng oan nghiệt, tội quá sai 
thố bất đáo chi xứ, cẩn khất tắc xá trí chi, nhứt thiết quá khứ 
sự hữu quân đắc thoát ly khổ não, tất đăng Đạo ngạn, cao siêu 
tam giái, vĩnh hưởng Cực Lạc chi cảnh, hiện kim tại trần, biện 
đạo chi hỷ, thưởng tứ kiếp nạn bất xâm, bình an kiết khánh, 
thiền công kỉnh tấu, kiến tánh minh tâm, thật sự thuận ư quả 
tự, công thành vi quí.

Đệ tử Thiện tín đẳng thiệt triêm thiện oai bất thắng 
khẩn khất chi chí, cẩn biểu khấu bái, Thượng tấu

DĨ VĂN



66 | Lễ Trung Ngươn

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận _______ niên, Thất ngoạt, Thập ngũ nhựt, ______ thời,  
hiện tại _______________ quốc, ________________ châu, 
___________________ tộc, ____________________ hương, 
cư trụ Điện thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim hữu Đệ tử: ______________________________
__________________________, cộng đồng Chư Thiện nam, 
Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì VỌNG NHỰT TRUNG NGƯƠN CHI LỄ, lương 
thần, chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng nghiêm thiết đàn tràng: 
Hương, đăng, hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm 
hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU dĩ đức từ bi, chuyển họa 
vi phước, thoát ách tiêu tai, Thế giới an ninh, tương hòa nhơn 
loại, phát nguyện Quốc thể Việt Nam thịnh mãn vinh quang, 
hà thanh hải yến, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường 
Ngu chi phong hóa.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân, hoằng 
khai Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần 
qui nhứt, vĩnh sùng chánh giáo thoát khổ tiền khiên, triêm 
ngưỡng Mẫu ân tứ phước.

Chư Đệ tử nguyện KIM BÀN PHẬT MẪU cứu độ các đẳng 
chơn linh quá vãng, tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ Tử đồng thành tâm khẩn nguyện cúc cung 
khấu bái thượng tấu 

DĨ VĂN



68 | Hội Yến Diêu Trì Cung

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨ T

Thời duy
Thiên vận ________ niên, Bát ngoạt, Thập ngũ nhựt, ______ thời,  
hiện tại _____________ quốc, _________________ châu, 
__________________ tộc, ____________________ hương, 
cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim hữu đệ tử _____________________________
_________________________, cộng đồng chư Thiện Nam 
Tín Nữ đẳng, quì tại Điện tiền, thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì TRUNG THU TIẾT CHÍ Chư Đệ Tử thiết Đại lễ: Hương, 
đăng, hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG: KIM BÀN PHẬT MẪU, CỬU VỊ NỮ PHẬT, HỘ PHÁP, 
THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH đồng giáng lâm Phật Mẫu Điện chi 
trung Hội Yến Bàn Đào cộng đồng hoan lạc.

Chư Đệ tử phục vọng Từ Mẫu phát hạ hồng ân cứu độ 
sanh linh thoát ly nghiệp chướng, thế giới hòa bình, dân an 
quốc thới, hiệp hòa chủng tộc, đoàn kết tương thân, đồng đẳng 
an cư hạnh phước.

Chư Đệ tử khể thủ cẩn sớ khấu bái Thượng tấu

DĨ VĂN



70 | Lễ Hạ Ngươn 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHẤT

Thời duy
Thiên vận ________ niên, Thập ngoạt, Thập ngũ nhựt, _____ thời, 
 hiện tại _______________ quốc, ________________ châu, 
___________________ tộc, ____________________ hương, 
cư trụ Phật Mẫu Điện chi trung.

Kim hữu đệ tử ______________________________
_______________________, cộng đồng chư Thiện Nam Tín 
Nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì VỌNG NHỰT HẠ NGƯƠN CHI LỄ, Chư Thiện Nam Tín 
Nữ đẳng nghiêm thiết đàn tràng hương đăng hoa trà quả, 
thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU dĩ đức từ bi, chuyển họa vi 
phước, thoát ách tiêu tai, Thế giới an ninh, tương hòa nhơn 
loại, phát nguyện Quốc thể Việt Nam thịnh mãn vinh quang, 
hà thanh hải yến, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường 
Ngu chi phong hóa.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân, hoằng khai 
Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui 
nhứt, vĩnh sùng chánh giáo thoát khổ tiền khiên, triêm ngưỡng 
Mẫu ân tứ phước.

Chư Đệ tử nguyện KIM BÀN PHẬT MẪU cứu độ các đẳng chơn 
linh quá vãng, tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ Tử đồng thành tâm khẩn nguyện cúc cung khấu 
bái thượng tấu 

DĨ VĂN



72 | Lễ Đưa Chư Thánh 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHẤT

Thời duy
Thiên vận __________ niên, Thập nhị ngoạt, Nhị thập tứ 
nhựt, ______ thời, hiện tại __________________ quốc, 
_________________ châu, _____________________ tộc, 
____________________ hương, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu 
chi trung.

Kim hữu đệ tử ______________________________
__________, cộng đồng chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng, quì tại 
Điện tiền, thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì thời tuế CHUNG NIÊN kiết nhựt lương thần, Chư 
thiện nam tín nữ đẳng nghiêm thiết đàn tràng: Hương, đăng, 
hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

Thánh Từ quảng bố đại khai hồng ân chuyển thế độ tận 
chúng sanh, truyền bá Đại Đạo qui hồi Chánh giáo.

Đệ tử ________________ đê đầu khấu bái Đại Từ Mẫu, 
Cửu Vị Phật Nương, các Đấng Thiêng Liêng bố hóa trí giác tinh 
thần nam nữ phát triển đạo đức thanh cao. Phật Mẫu huệ 
cố từ bi lân truất quần nhi cứu độ nhơn sanh thoát ư nghiệp 
chướng ________ Lai niên khẩn nguyện đắc hồi Nghiêu thiên 
Thuấn nhựt, triêm ngưỡng Mẫu ân ứng hóa diệu huyền, thâu 
phục nhơn sanh, phổ thông chánh Đạo biến chuyển trào lưu, 
phục hồi Thánh Đức.

Phục vọng Kim Bàn Phật Mẫu phát hạ hồng ân, tạo 
thành sản nghiệp, hoằng khai Đại Đạo, tảo đắc viên thành, 
toàn thể chúng nhi hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui nhứt, giải 
thoát tiền khiên, hạnh hưởng Thiên Ân tứ phước.

Chư Đệ tử đồng thành tâm khẩn nguyệncúc cung khấu 
bái Thượng tấu

DĨ VĂN



74 | Sớ Sóc Vọng 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập _______ Niên)

TAM GIÁO QUI NGU YÊN, NGŨ CHI PHỤC NHẤT

Thời duy
Thiên vận __________ niên, __________________ ngoạt, 
_______________________ nhựt, _____________ thời, 
hiện tại _______________ quốc, _________________ châu, 
_____________________ tộc, __________________ hương, 
cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim hữu đệ tử ______________________________
___________________, cộng đồng chư Thiện Nam Tín Nữ 
đẳng, quì tại Điện tiền, thành tâm trình tấu:

HU ỲNH KIM KHU YẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM K Ỳ PHỔ ĐỘ TAM TR ẤN OAI  NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.
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Kim vì ...(Sóc hoặc Vọng)... nhựt lương thần, chư Thiện 
Nam Tín Nữ đẳng nghiêm thiết đàn tràng: Hương, đăng, hoa, 
trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU dĩ đức từ bi chuyển họa vi 
phước, thoát ách tiêu tai, Thế giới an ninh, tương hòa nhơn 
loại, phát nguyện Quốc thể Việt Nam thịnh mãn vinh quang, 
hà thanh hải yến, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường 
Ngu chi phong hóa.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân, hoằng khai 
Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui 
nhứt, vĩnh sùng chánh giáo thoát khổ tiền khiên, triêm ngưỡng 
Mẫu ân tứ phước.

Chư Đệ tử nguyện KIM BÀN PHẬT MẪU cứu độ các đẳng chơn 
linh qui liểu tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ Tử thành tâm khẩn nguyện cúc cung bá bái 
thượng tấu 

DĨ VĂN
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